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י1 וַיְהִ֨
là
H1961

ים מִיָּמִ֜
ngày
H3117

בִּימֵי֣
ngày
H3117

קְצִיר־
[H7105a]

ים חִטִּ֗
[H2406]
H2406

ד וַיִּפְקֹ֨
kiểm–điểm

שִׁמְשׁ֤וֹן
[H8123]
H8123

אֶת־
(đối–tượng)
H0853

אִשְׁתּוֹ֙
đàn–bà
H0802

י בִּגְדִ֣
[H1423]
H1423

ים עִזִּ֔
[H5795]
H5795

אמֶר וַיֹּ֕
nói
H0559

אָה אָבֹ֥
đến
H0935

אֶל־
đến
H0413

י אִשְׁתִּ֖
đàn–bà
H0802

הֶחָדְ֑רָה
[H2315]
H2315

א־ ֹֽ וְל
không
H3808

נְתָנ֥וֹ
ban–cho
H5414

יהָ אָבִ֖
cha
H0001

לָבֽוֹא׃
đến
H0935

Sau ít lâu, nhằm mùa gặt lúa mì, Sam-sôn đi thăm vợ mình, đem cho nàng một con dê con, và nói rằng: Tôi muốn 
đi đến cùng vợ tôi trong phòng nàng. Nhưng cha nàng không cho phép người vào,

וַיֹּ֣אמֶר2
nói
H0559

יהָ אָבִ֗
cha
H0001

ר אָמֹ֤
nói
H0559

֙ אָמַרְ֙תִּי
nói
H0559

כִּי־
vì

ֹ֣א שָׂנ
[H8130]
H8130

הּ שְׂנֵאתָ֔
[H8130]
H8130

וָאֶתְּנֶנָּ֖ה
ban–cho
H5414

לְמֵרֵעֶךָ֑
[H4828]
H4828

א ֹ֨ הֲל
không
H3808

אֲחֹתָ֤הּ
[H0269]
H0269

הַקְּטַנָּה֙
nhỏ

טוֹבָה֣
tốt

נָּה מִמֶּ֔
từ

תְּהִי־
là
H1961

נָא֥
xin
H4994

לְךָ֖
[H????]

יהָ׃ תַּחְתֶּֽ
[H8478]
H8478

bèn nói rằng: Ta ngờ ngươi ghét nó, nên ta đã gả nó cho bạn của ngươi. Em gái nó há chẳng li �ch sự hơn nó sao? 
Vậy, hay lấy em nó thế cho.

וַיֹּ֤אמֶר3
nói
H0559

לָהֶם֙
[H????]

שִׁמְשׁ֔וֹן
[H8123]
H8123

יתִי נִקֵּ֥
[H5352]
H5352

עַם הַפַּ֖
[H6471]
H6471

ים מִפְּלִשְׁתִּ֑
người–Phi-li-tin
H6430

י־ כִּֽ
vì

ה עֹשֶׂ֥
làm

אֲנִי֛
[H0589]
H0589

ם עִמָּ֖
với

ה׃ רָעָֽ
ác

Sam-sôn đáp rằng: Nếu lần nầy ta làm hại cho dân Phi-li-tin, thì ta cũng vô tội.

וַיֵּ֣לֶך4ְ
đi
H3212

שִׁמְשׁ֔וֹן
[H8123]
H8123

ד וַיִּלְכֹּ֖
chiếm
H3920

שְׁלֹשׁ־
ba
H7969

מֵא֣וֹת
trăm
H3967

שׁוּעָלִ֑ים
[H7776]
H7776

ח וַיִּקַּ֣
lấy
H3947

ים לַפִּדִ֗
[H3940]
H3940

וַיֶּ֤פֶן
[H6437]
H6437

זָנָב֙
[H2180]
H2180

אֶל־
đến
H0413

זָנָ֔ב
[H2180]
H2180

שֶׂם וַיָּ֨
đặt

יד לַפִּ֥
[H3940]
H3940

אֶחָ֛ד
một
H0259

בֵּין־
giữa
H0996

שְׁנֵי֥
hai
H8147

הַזְּנָב֖וֹת
[H2180]
H2180

וֶךְ׃ בַּתָּֽ
[H8432]
H8432

Vậy, Sam-sôn đi bắt ba trăm con chó rừng, cũng lấy những đuốc, rồi cột đuôi mỗi hai con lại, và cột đuốc giữa hai 
đuôi.

וַיַּבְעֶר־5
[H1197a]

אֵשׁ֙
lửa
H0784

ים בַּלַּפִּידִ֔
[H3940]
H3940

ח וַיְשַׁלַּ֖
sai
H7971

בְּקָמ֣וֹת
[H7054]
H7054

ים פְּלִשְׁתִּ֑
người–Phi-li-tin
H6430

וַיַּבְעֵר֛
[H1197a]

ישׁ מִגָּדִ֥
[H1430a]

וְעַד־
đến
H5704

קָמָ֖ה
[H7054]
H7054

וְעַד־
đến
H5704

רֶם כֶּ֥
[H3754]
H3754

זָיִֽת׃
[H2132]
H2132

Người đốt đuốc, thả chó rừng vào trong lúa mì của dân Phi-li-tin. Như vậy, người đốt lúa mì đã bó cùng lúa mì 
chưa gặt, và các vườn ô-li-ve.

https://biblehub.com/hebrew/1961.htm
https://biblehub.com/hebrew/3117.htm
https://biblehub.com/hebrew/3117.htm
https://biblehub.com/hebrew/2406.htm
https://biblehub.com/hebrew/8123.htm
https://biblehub.com/hebrew/853.htm
https://biblehub.com/hebrew/802.htm
https://biblehub.com/hebrew/1423.htm
https://biblehub.com/hebrew/5795.htm
https://biblehub.com/hebrew/559.htm
https://biblehub.com/hebrew/935.htm
https://biblehub.com/hebrew/413.htm
https://biblehub.com/hebrew/802.htm
https://biblehub.com/hebrew/2315.htm
https://biblehub.com/hebrew/3808.htm
https://biblehub.com/hebrew/5414.htm
https://biblehub.com/hebrew/1.htm
https://biblehub.com/hebrew/935.htm
https://biblehub.com/hebrew/559.htm
https://biblehub.com/hebrew/1.htm
https://biblehub.com/hebrew/559.htm
https://biblehub.com/hebrew/559.htm
https://biblehub.com/hebrew/8130.htm
https://biblehub.com/hebrew/8130.htm
https://biblehub.com/hebrew/5414.htm
https://biblehub.com/hebrew/4828.htm
https://biblehub.com/hebrew/3808.htm
https://biblehub.com/hebrew/269.htm
https://biblehub.com/hebrew/1961.htm
https://biblehub.com/hebrew/4994.htm
https://biblehub.com/hebrew/8478.htm
https://biblehub.com/hebrew/559.htm
https://biblehub.com/hebrew/8123.htm
https://biblehub.com/hebrew/5352.htm
https://biblehub.com/hebrew/6471.htm
https://biblehub.com/hebrew/6430.htm
https://biblehub.com/hebrew/589.htm
https://biblehub.com/hebrew/3212.htm
https://biblehub.com/hebrew/8123.htm
https://biblehub.com/hebrew/3920.htm
https://biblehub.com/hebrew/7969.htm
https://biblehub.com/hebrew/3967.htm
https://biblehub.com/hebrew/7776.htm
https://biblehub.com/hebrew/3947.htm
https://biblehub.com/hebrew/3940.htm
https://biblehub.com/hebrew/6437.htm
https://biblehub.com/hebrew/2180.htm
https://biblehub.com/hebrew/413.htm
https://biblehub.com/hebrew/2180.htm
https://biblehub.com/hebrew/3940.htm
https://biblehub.com/hebrew/259.htm
https://biblehub.com/hebrew/996.htm
https://biblehub.com/hebrew/8147.htm
https://biblehub.com/hebrew/2180.htm
https://biblehub.com/hebrew/8432.htm
https://biblehub.com/hebrew/784.htm
https://biblehub.com/hebrew/3940.htm
https://biblehub.com/hebrew/7971.htm
https://biblehub.com/hebrew/7054.htm
https://biblehub.com/hebrew/6430.htm
https://biblehub.com/hebrew/5704.htm
https://biblehub.com/hebrew/7054.htm
https://biblehub.com/hebrew/5704.htm
https://biblehub.com/hebrew/3754.htm
https://biblehub.com/hebrew/2132.htm


וַיֹּאמְר֣ו6ּ
nói
H0559

֮ פְלִשְׁתִּים
người–Phi-li-tin
H6430

י מִ֣
ai
H4310

עָשָׂ֣ה
làm

זאֹת֒
này
H2063

וַיֹּאמְר֗וּ
nói
H0559

֙ שִׁמְשׁוֹן
[H8123]
H8123

חֲתַ֣ן
[H2860]
H2860

י הַתִּמְנִ֔
[H8554]
H8554

כִּ֚י
vì

ח לָקַ֣
lấy
H3947

אֶת־
(đối–tượng)
H0853

אִשְׁתּ֔וֹ
đàn–bà
H0802

יִּתְּנָהּ֖ וַֽ
ban–cho
H5414

לְמֵרֵעֵה֑וּ
[H4828]
H4828

וַיַּעֲל֣וּ
đi–lên
H5927

ים פְלִשְׁתִּ֔
người–Phi-li-tin
H6430

וַיִּשְׂרְפ֥וּ
đốt
H8313

אוֹתָ֛הּ
(đối–tượng)
H0853

וְאֶת־
(đối–tượng)
H0853

יהָ אָבִ֖
cha
H0001

שׁ׃ בָּאֵֽ
lửa
H0784

Dân Phi-li-tin hỏi: Ai làm điều đó? Người ta đáp: Sam-sôn, rể của người Thim-na, bởi vì người Thim-na bắt vợ hắn 
mà gả cho một người bạn của hắn. Dân Phi-li-tin bèn đi lên, thiêu nàng luôn với cha nàng trong lửa.

וַיֹּ֤אמֶר7
nói
H0559

לָהֶם֙
[H????]

שִׁמְשׁ֔וֹן
[H8123]
H8123

ם־ אִֽ
nếu

תַּעֲשׂ֖וּן
làm

ֹ֑את כָּז
này
H2063

י כִּ֛
vì

אִם־
nếu

מְתִּי נִקַּ֥
[H5358]
H5358

בָכֶ֖ם
[H????]

וְאַחַ֥ר
sau

ל׃ אֶחְדָּֽ
[H2308]
H2308

Sam-sôn nói: Nếu các ngươi làm như vậy, thì ta quyết hẳn báo thù các ngươi rồi mới chi �u an nghỉ.

וַיַּ֨ך8ְ
đánh
H5221

ם אוֹתָ֥
(đối–tượng)
H0853

שׁ֛וֹק
[H7785]
H7785

עַל־
trên

ךְ יָרֵ֖
[H3409]
H3409

ה מַכָּ֣
[H4347]
H4347

גְדוֹלָה֑
lớn

וַיֵּ֣רֶד
đi–xuống
H3381

שֶׁב וַיֵּ֔
ở
H3427

יף בִּסְעִ֖
[H5585]
H5585

לַע סֶ֥
[H5553]
H5553

ם׃ עֵיטָֽ
[H5862]
H5862

ס
(kết–thúc–đoạn)

Người đánh chúng nó bi � thua bệ cả thể. Ðoạn, người đi xuống và ở tại hang đá Ê-tam.

וַיַּעֲל֣ו9ּ
đi–lên
H5927

ים פְלִשְׁתִּ֔
người–Phi-li-tin
H6430

יַּחֲנ֖וּ וַֽ
đóng–trại
H2583

בִּיהוּדָ֑ה
Giu-đa
H3063

וַיִּנָּטְשׁ֖וּ
[H5203]
H5203

חִי׃ בַּלֶּֽ
[H3896]
H3896

Bấy giờ, dân Phi-li-tin đi lên, đóng trại tại Giu-đa, và tràn ra đến Lê-chi.

10֙ אמְרוּ וַיֹּֽ
nói
H0559

אִ֣ישׁ
người
H0376

ה יְהוּדָ֔
Giu-đa
H3063

לָמָ֖ה
gì
H4100

עֲלִיתֶ֣ם
đi–lên
H5927

עָלֵי֑נוּ
trên

וַיֹּאמְר֗וּ
nói
H0559

לֶאֱס֤וֹר
[H0631]
H0631

אֶת־
(đối–tượng)
H0853

֙ שִׁמְשׁוֹן
[H8123]
H8123

ינוּ עָלִ֔
đi–lên
H5927

לַעֲשׂ֣וֹת
làm

ל֔וֹ
[H????]

ר כַּאֲשֶׁ֖
mà

עָ֥שָׂה
làm

נוּ׃ לָֽ
[H????]

Người Giu-đa nói cùng chúng rằng: Cớ sao các ngươi lên đánh chúng ta? Chúng đáp: Chúng ta lên đây, ấy đặng 
trói Sam-sôn: chúng ta sẽ đãi hắn y như hắn đã đãi chúng ta!

וַיֵּרְד֡ו11ּ
đi–xuống
H3381

שְׁלֹשֶׁת֩
ba
H7969

ים אֲלָפִ֨
ngàn
H0505

ישׁ אִ֜
người
H0376

ה יהוּדָ֗ מִֽ
Giu-đa
H3063

אֶל־
đến
H0413

֮ סְעִיף
[H5585]
H5585

סֶלַ֣ע
[H5553]
H5553

עֵיטָם֒
[H5862]
H5862

וַיֹּאמְר֣וּ
nói
H0559

לְשִׁמְשׁ֗וֹן
[H8123]
H8123

א ֹ֤ הֲל
không
H3808

֙ יָדַעְ֙תָּ
biết
H3045

י־ כִּֽ
vì

ים מֹשְׁלִ֥
[H4910]
H4910

֙ בָּנ֙וּ
[H????]

ים פְּלִשְׁתִּ֔
người–Phi-li-tin
H6430

וּמַה־
gì
H4100

זֹּ֖את
này
H2063

יתָ עָשִׂ֣
làm

נוּ לָּ֑
[H????]

וַיֹּ֣אמֶר
nói
H0559

ם לָהֶ֔
[H????]

כַּאֲשֶׁר֙
mà

עָשׂ֣וּ
làm

י לִ֔
[H????]

ן כֵּ֖
vì–vậy

יתִי עָשִׂ֥
làm

ם׃ לָהֶֽ
[H????]
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Ba ngàn người Giu-đa bèn xuống hang đá Ê-tam mà nói cùng Sam-sôn rằng: Ngươi há chẳng biết dân Phi-li-tin là 
chủ chúng ta ư? Vậy, sao ngươi đã làm điều đó cho chúng ta? Người đáp: Ta đãi chúng nó như chính chúng nó 
đãi ta.

וַיֹּ֤אמְרו12ּ
nói
H0559

לוֹ֙
[H????]

לֶאֱסָרְךָ֣
[H0631]
H0631

דְנוּ יָרַ֔
đi–xuống
H3381

לְתִתְּךָ֖
ban–cho
H5414

בְּיַד־
tay
H3027

ים פְּלִשְׁתִּ֑
người–Phi-li-tin
H6430

וַיֹּ֤אמֶר
nói
H0559

לָהֶם֙
[H????]

שִׁמְשׁ֔וֹן
[H8123]
H8123

הִשָּׁבְע֣וּ
thề
H7650

י לִ֔
[H????]

ן־ פֶּֽ
[H6435]
H6435

תִּפְגְּע֥וּן
[H6293]
H6293

י בִּ֖
[H????]

ם׃ אַתֶּֽ
ngươi

Chúng lại nói rằng: Chúng ta xuống đặng trói ngươi, để nộp ngươi vào tay dân Phi-li-tin. Sam-sôn tiếp: Hãy thề 
cùng ta rằng các ngươi chẳng giết ta.

וַיֹּ֧אמְרו13ּ
nói
H0559

ל֣וֹ
[H????]

ר לֵאמֹ֗
nói
H0559

ֹ֚א ל
không
H3808

י־ כִּֽ
vì

ר אָסֹ֤
[H0631]
H0631

נֶֽאֱסָרְךָ֙
[H0631]
H0631

וּנְתַנּ֣וּךָ
ban–cho
H5414

ם בְיָדָ֔
tay
H3027

וְהָמֵ֖ת
chết
H4191

א ֹ֣ ל
không
H3808

נְמִיתֶ֑ךָ
chết
H4191

הוּ וַיַּאַסְרֻ֗
[H0631]
H0631

בִּשְׁנַיִ֙ם֙
hai
H8147

ים עֲבֹתִ֣
[H5688]
H5688

ים חֲדָשִׁ֔
[H2319]
H2319

יַּעֲל֖וּהוּ וַֽ
đi–lên
H5927

מִן־
từ

לַע׃ הַסָּֽ
[H5553]
H5553

Chúng đáp rằng: Không, chúng ta chỉ muốn trói ngươi, nộp vào tay dân Phi-li-tin, chớ chẳng muốn giết ngươi 
đâu. Vậy, chúng bèn trói người bằng hai sợi dây mới, và dắc ra khỏi hang đá.

הוּא־14
ấy
H1931

בָא֣
đến
H0935

עַד־
đến
H5704

חִי לֶ֔
[H3896]
H3896

ים           וּפִלְשִׁתִּ֖
người–Phi-li-tin
H6430

יעוּ הֵרִ֣
[H7321]
H7321

לִקְרָאת֑וֹ
[H7125]
H7125

ח וַתִּצְלַ֨
[H6743a]

יו עָלָ֜
trên

ר֣וּחַ
thần
H7307

יְהוָ֗ה
Đức–Giê-hô-va
H3068

ינָה וַתִּהְיֶ֨
là
H1961

ים הָעֲבֹתִ֜
[H5688]
H5688

ר אֲשֶׁ֣
mà

עַל־
trên

יו זְרוֹעוֹתָ֗
[H2220]
H2220

כַּפִּשְׁתִּים֙
[H6593]
H6593

ר אֲשֶׁ֣
mà

בָּעֲר֣וּ
[H1197a]

שׁ בָאֵ֔
lửa
H0784

סּוּ וַיִּמַּ֥
[H4549]
H4549

יו אֱסוּרָ֖
[H0612]
H0612

מֵעַ֥ל
trên

יו׃ יָדָֽ
tay
H3027

Khi đến Lê-chi, dân Phi-li-tin ra đón người và la tiếng reo mừng. Song Thần của Ðức Giê-hô-va cảm động Sam-
sôn, những dây cột cánh tay người trở thành như chỉ gai bi � lửa đốt, tàn rớt khỏi tay người.

א15 וַיִּמְצָ֥
tìm–thấy
H4672

י־ לְחִֽ
[H3895]
H3895

חֲמ֖וֹר
lừa
H2543

טְרִיָּ֑ה
[H2961]
H2961

וַיִּשְׁלַח֤
sai
H7971

יָדוֹ֙
tay
H3027

הָ וַיִּקָּחֶ֔
lấy
H3947

וַיַּךְ־
đánh
H5221

הּ בָּ֖
[H????]

לֶף אֶ֥
ngàn
H0505

ישׁ׃ אִֽ
người
H0376

Gặp được một cái hàm lừa con mới tinh, người bèn giơ tay lượm lấy, và dùng nó đánh một ngàn người.

וַיֹּ֣אמֶר16
nói
H0559

שִׁמְשׁ֔וֹן
[H8123]
H8123

י בִּלְחִ֣
[H3895]
H3895

הַחֲמ֔וֹר
lừa
H2543

חֲמ֖וֹר
[H2565]
H2565

חֲמֹרָתָ֑יִם
[H2565]
H2565

י בִּלְחִ֣
[H3895]
H3895

הַחֲמ֔וֹר
lừa
H2543

יתִי הִכֵּ֖
đánh
H5221

לֶף אֶ֥
ngàn
H0505

ישׁ׃ אִֽ
người
H0376

Bấy giờ, Sam-sôn nói rằng: Với một hàm lừa, giết chất thây từng đống! Với một hàm lừa, ta đánh một ngàn người!

17֙ יְהִי וַֽ
là
H1961

כְּכַלֹּת֣וֹ
hoàn–thành
H3615

ר לְדַבֵּ֔
phán
H1696

וַיַּשְׁלֵ֥ךְ
ném
H7993

י הַלְּחִ֖
[H3895]
H3895

מִיָּד֑וֹ
tay
H3027

א וַיִּקְרָ֛
go�i
H7121

לַמָּק֥וֹם
nơi
H4725

הַה֖וּא
ấy
H1931

מַת  חִי׃רָ֥ לֶֽ
[H7437]
H7437

Khi người đã nói xong, bèn ném cái hàm lừa khỏi tay mình, và đặt tên chổ đó là Ra-mát-Lê-chi.
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18֮ וַיִּצְמָא
[H6770]
H6770

֒ מְאֹד
rất
H3966

א וַיִּקְרָ֤
go�i
H7121

אֶל־
đến
H0413

יְהוָה֙
Đức–Giê-hô-va
H3068

ר וַיֹּאמַ֔
nói
H0559

אַתָּה֙
ngươi

נָתַ֣תָּ
ban–cho
H5414

בְיַֽד־
tay
H3027

עַבְדְּךָ֔
đầy–tớ
H5650

אֶת־
(đối–tượng)
H0853

הַתְּשׁוּעָ֥ה
[H8668]
H8668

הַגְּדֹלָ֖ה
lớn

הַזֹּ֑את
này
H2063

וְעַתָּה֙
bây–giờ
H6258

אָמ֣וּת
chết
H4191

א בַּצָּמָ֔
[H6772]
H6772

י וְנָפַלְתִּ֖
ngã
H5307

בְּיַד֥
tay
H3027

ים׃ הָעֲרֵלִֽ
[H6189]
H6189

Bởi người bi � khát nước quá đỗi, bèn cầu khẩn Ðức Giê-hô-va, mà rằng: Chúa đã ban cho tôi tớ Chúa sự giải cứu 
lớn lao nầy; hồ dễ nào bây giờ tôi phải chết khát, và sa vào tay những kẻ không chi �u cắt bì sao?

ע19 וַיִּבְקַ֨
[H1234]
H1234

ים אֱלֹהִ֜
Đức–Chúa–Trời
H0430

אֶת־
(đối–tượng)
H0853

שׁ הַמַּכְתֵּ֣
[H4388]
H4388

אֲשֶׁר־
mà

חִי בַּלֶּ֗
[H3895]
H3895

וַיֵּצְא֨וּ
ra
H3318

נּוּ מִמֶּ֤
từ

מַיִ֙ם֙
nước
H4325

שְׁתְּ וַיֵּ֔
uống
H8354

שָׁב וַתָּ֥
trở–về
H7725

רוּח֖וֹ
thần
H7307

וַיֶּ֑חִי
[H2421]
H2421

עַל־
trên

ן  ׀כֵּ֣
vì–vậy

קָרָ֣א
go�i
H7121

הּ שְׁמָ֗
danh
H8034

הַקּוֹרֵאעֵ֙י֤ן 
[H5875]
H5875

ר אֲשֶׁ֣
mà

חִי בַּלֶּ֔
[H3896]
H3896

עַ֖ד
đến
H5704

הַיּ֥וֹם
ngày
H3117

ה׃ הַזֶּֽ
này
H2088

Ðức Chúa Trời liền chẻ hòn đá bộng ở tại Lê-chi, có nước chảy ra; Sam-sôn uống, thì tâm thần người hồi tỉnh, và 
lòng mạnh mẽ lại. Bởi đó cho nên người ta đặt tên cái suối nầy là Eân-Ha-cô-rê cho đến ngày nay. Suối ấy ở tại Lê-
chi.

ט20 וַיִּשְׁפֹּ֧
xét–xử
H8199

אֶת־
(đối–tượng)
H0853

יִשְׂרָאֵ֛ל
Y-sơ-ra-ên
H3478

י בִּימֵ֥
ngày
H3117

ים פְלִשְׁתִּ֖
người–Phi-li-tin
H6430

ים עֶשְׂרִ֥
hai–mươi
H6242

שָׁנָֽה׃
năm
H8141

פ
(kết–thúc–đoạn)

Nhằm thời kỳ dân Phi-li-tin quản hạt Y-sơ-ra-ên, thì Sam-sôn làm quan xét nơi Y-sơ-ra-ên tro�n hai mươi năm.
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